	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 12/2008/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc
       Đồng Hới, ngày 01 tháng 9 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ

đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BTC ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản ô tô, xe máy;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1341 TC/G-CS ngày 13 tháng 8 năm 2008, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy mới (100%) áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại mục A của Phụ lục kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

(Có bản Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008. Các điều, khoản khác của Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục QL giá (Bộ TC);

- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

- Ban KTNS-HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Báo QB, Đài PTTH QB;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT, TM.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Lâm Phương


PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9  năm 2008

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

                                                                                             
Đơn vị tính: 1.000đ
	STT
	Tên loại xe
	Giá thu hiện hành
	Giá điều chỉnh, bổ sung

	I
	Xe hãng HON DA
	
	

	1
	DREAMII-C100M
	19.000
	20.000

	2
	DREAM lùn
	16.000
	17.000

	3
	WAVE S100cc
	14.900
	15.300

	4
	WAVE 100
	14.900
	15.400

	-
	WAVE RS đĩa
	14.900
	15.600

	5
	WAVE 110
	16.400
	17.000

	-
	WAVE RS V đúc
	16.400
	17.000

	6
	HONDA GMN 100 (WAVE 100)
	15.000
	15.500

	7
	CUPTOM C70
	24.000
	24.700

	8
	SUFER DREAM STD
	15.400
	16.000

	9
	SUFER DREAM LTD
	16.400
	17.000

	10
	SUFER DREAM
	15.900
	16.500

	11
	FUTURE II
	22.500
	25.500

	12
	WAVE ANPHA
	12.900
	13.500

	13
	SPACY-125CC
	70.000
	71.000

	14
	WAVE ANPHA 1
	11.900
	12.500

	15
	FUTURE NEO đĩa
	22.500
	24.000

	16
	FUTURE NEO đúc; GT
	24.000
	24.500

	17
	FUTURE NEO Drum
	21.500
	22.500

	18
	SPACY-125CC VN
	30.800
	31.500

	19
	FUTURENEO GTKVLS
	24.000
	24.500

	20
	FUTURENEO GTKVLS (phanh đĩa)
	22.500
	23.500

	21
	FUTURENEO GTKVLS (D) (phanh cơ)
	21.000
	22.500

	22
	CLICK
	25.500
	26.000

	23
	AIrBLADE
	28.000
	35.000

	24
	FUTU RE F1 đĩa
	26.000
	27.000

	25
	FUTU RE F1 đúc
	27.000
	28.000

	26
	SUFER DREAM KVVA - STD
	15.900
	16.500

	27
	SUFER DREAM KVVA - HT
	16.300
	17.500

	28
	WAVE SRSX 100cc
	
	15.000

	29
	SUPER DREAM kvva - std
	
	26.000

	30
	HONDA SCR 110
	
	35.000

	31
	WAV RSX KVRV
	
	15.900

	32
	WAV RSX KVRV (C)
	
	17.900

	33
	WAV RSX KVRV
	
	18.300

	34
	HONDA SH 125
	
	116.000

	35
	HONDA SPACY
	
	95.000

	36
	HONDA CREA SCOOPY
	
	53.500

	37
	HONDA PS 115
	
	130.000

	38
	HONDA SH 150
	
	134.800

	39
	JOYINGWH 125
	
	29.000

	40
	FUMASDH 125
	
	32.500

	II
	Xe hãng SUZUKI
	
	

	1
	SUZUKI VIVA - phanh thường
	20.300
	20.800

	2
	SUZUKI VIVA - phanh đĩa
	21.300
	21.800

	3
	SHOGUNR 125
	22.500
	23.000

	4
	SMASH phanh đĩa
	15.500
	15.900

	5
	SMASH phanh thường
	14.500
	15.200

	6
	AMITY UE 125
	25.000
	26.000

	7
	HaZaTe
	22.500
	23.500

	III
	Xe hãng YAMAHA
	
	

	1
	YAMAHA SIRIUS (5HU8)
	15.500
	16.000

	2
	YAMAHA SIRIUS (5HU9)
	16.500
	17.000

	3
	YAMAHA JUPITER (VT1)
	20.300
	20.900

	4
	YAMAHA JUPITER  (MX phanh cơ )
	20.600
	21.200

	5
	YAMAHA JUPITER (MX phanh đĩa)
	22.600
	23.200

	6
	YAMAHA JUPITER - Gravita phanh đĩa
	21.600
	22.100

	7
	YAMAHA JUPITER - Gravita vành đúc
	23.200
	23.800

	8
	YAMAHA JUPITER (MX; RC)
	24.000
	24.500

	9
	FORCE - 125
	50.000
	52.000

	10
	NOUVO 2B51
	23.000
	24.500

	11
	NOUVO 2B52
	24.000
	25.500

	12
	AMoRE; MIo New
	16.000
	17.500

	13
	MIo NeW Amoro
	17.000
	18.500

	14
	MIo UKIMo New
	18.000
	19.500

	15
	E Xciter RC - 135 đĩa, vành đúc
	28.900
	30.300

	16
	E Xciter RC - 135 đĩa
	27.500
	28.500

	17
	YAMAHA SIRIUS 5C61
	14.700
	15.500

	18
	YAMAHA SIRIUS 5C62
	15.700
	16.700

	19
	MIoULTIMo 5WP5
	15.000
	15.800

	20
	MIoCLARSICo - Ltd
	20.500
	21.000

	21
	MIoCLARSICo
	20.000
	20.500

	22
	MIoULTIMo phanh cơ
	16.000
	16.500

	23
	MIoULTIMo phanh đĩa
	18.000
	18.800

	24
	MIoULTIMo 4P83
	20.000
	20.800

	25
	MIoULTIMo 4P82
	27.700
	28.500

	26
	MIoMaximo phanh đĩa
	
	20.500

	27
	Sirius phanh đĩa
	
	15.900

	28
	FOTSE
	
	33.000

	29
	CYGNUS Z
	
	33.000

	30
	NOUVO LX
	
	31.500

	31
	NOUVO LX BROWN
	
	33.500

	32
	SACH SKY 125
	
	35.000

	33
	EXCEL II
	
	35.000

	IV
	Xe hãng VMEP, SYM
	
	

	1
	SIMPOWER HI (X23)
	10.000
	10.500

	2
	SIMPOWER HI (X21)
	10.000
	10.500

	3
	NEW ANGEL HI (M5B)
	11.000
	12.000

	4
	MOTO STARMET - IN (VR3)
	13.000
	14.000

	5
	MOTO STAR 110 phanh cơ - M3H
	14.000
	15.000

	6
	MOTO STAR 110 phanh đĩa - M3G; VAT
	15.000
	16.000

	7
	ANGEL 100CC (VA2)
	11.400
	11.900

	8
	ATILA - 125 (M9B)
	22.000
	23.000

	9
	ATILA - Victoria phanh cơ
	23.700
	24.200

	10
	ATILA - Victoria phanh đĩa
	25.700
	26.500

	11
	ATILA - 125 phanh đĩa
	24.500
	25.500

	12
	ATILA - 125 phanh cơ
	23.000
	24.000

	13
	BOSS SADA
	8.000
	9.000

	14
	MAGIC 110 VAA
	12.000
	13.000

	15
	MAGIC 110 VRR
	18.500
	19.000

	16
	MAGIC 110 R
	16.900
	17.400

	17
	SALUT
	9.000
	9.500

	18
	REAM Boss
	7.500
	8.000

	19
	ATILA ALIZABETH cơ
	27.500
	28.500

	20
	ATILA ALIZABETH đĩa
	29.500
	30.500

	21
	WAVE SANDA SA4
	7.700
	8.200

	22
	MAGIC 110 VA A + VAH
	10.000
	10.500

	23
	ELIGANT SA6
	9.900
	10.600

	24
	MOTOR StAs VAE
	13.500
	14.100

	25
	ANGEL VAD
	10.800
	11.300

	26
	VIGO
	18.000
	19.000

	27
	Excel II
	35.000
	36.000

	28
	Excel 150
	35.000
	36.500

	29
	SIM VA2
	10.000
	10.500

	30
	NEW ANGEL VAD
	11.000
	11.500

	V
	Xe lắp ráp máy Hàn Quốc sản xuất
	
	

	1
	- Xe kiểu dáng DREAM II (100 - 110cc)
	
	

	-
	Động cơ hãng DALIM
	11.000
	11.500

	-
	Động cơ hãng khác
	9.500
	10.000

	2
	- Xe kiểu dáng DREAM lùn (100 - 110cc)
	
	

	-
	Động cơ hãng DALIM
	11.000
	11.500

	-
	Động cơ hãng  khác
	9.000
	9.500

	3
	- Xe kiểu dáng BEST, WAVE (100 - 110cc)
	
	

	-
	Động cơ hãng DALIM
	11.000
	11.500

	-
	Động cơ hãng khác
	9.000
	9.500

	4
	- Xe kiểu dáng DREAM II - 50cc
	
	

	-
	Động cơ hãng DALIM
	9.000
	9.500

	-
	Động cơ hãng khác
	8.000
	8.500

	5
	Xe DAFHAN SMAST - 125
	15.000
	15.500

	6
	Xe DAFHAN ANTIC - 125
	16.000
	16.500

	7
	HASUN F125
	16.000
	16.500

	8
	Xe DAE HAN SUNNY - 125
	20.500
	21.500

	9
	Xe DAEHAN F - 125
	16.500
	17.500

	10
	Xe UNION 125
	15.000
	16.000

	11
	Xe DAEHAN 125
	20.000
	21.500

	12
	Xe DAEHAN NOVA 110
	8.000
	8.500

	13
	Xe DAEHAN 125
	15.000
	16.000

	VI
	Xe lắp ráp máy Đài  Loan SX
	
	

	1
	Xe DILAN 125
	40.000
	41.000

	2
	Xe BEST - WIN 125
	40.000
	41.000

	3
	Xe JOCKEY - 125
	28.000
	29.000

	4
	MOVIE 150
	30.000
	31.000

	5
	FILLY100
	30.000
	31.000

	6
	KIMKO - ZING 150
	47.200
	48.200

	7
	SALONA 125
	45.000
	46.000

	8
	KIMKO - DANCE 100
	11.300
	11.800

	9
	VIVI O - 125
	23.000
	23.500

	VII
	Xe lắp ráp do Trung Quốc sản xuất
	
	

	1
	Xe kiểu dáng các loại
	5.000
	5.500

	2
	LI SOHAKA, MAJESTY
	5.500
	6.000

	3
	SIRENA, DRAGON, DRIN
	5.500
	6.000

	4
	Xe kiểu dáng SPASY- 125
	16.000
	16.500

	5
	SINDY 125@
	16.000
	16.500

	6
	CIPI - BD 125 - A
	15.000
	15.500

	7
	FASHION - 125
	9.200
	9.700

	VIII
	Xe lắp ráp các hãng khác
	
	

	1 
	MINSK
	7.500
	8.000

	2 
	SASUNA 110RS
	5.500
	6.000

	3 
	ESPECIAL 100H
	6.500
	7.000

	4 
	KORE SIAM 110
	7.000
	7.500

	5 
	DAIMU 110
	7.000
	7.500

	6 
	SLAMMOTOR
	7.000
	7.500

	7 
	WENDY
	7.000
	7.500

	8 
	ESPECIAL 110H
	6.600
	7.100

	9 
	DAEMACO
	6.800
	7.300

	10 
	PORENHAND
	6.600
	7.100

	11 
	BACKHAND
	8.000
	8.500

	12 
	BACKHAND SPORT
	11.000
	11.500

	13 
	VYEM
	5.700
	6.200

	14 
	LANDAWARELET
	5.500
	6.000

	15 
	NOVIA
	6.000
	6.500

	16 
	BECKAM
	5.600
	6.100

	17 
	BECKAN
	6.000
	6.500

	18 
	SOLID
	5.700
	6.200

	19 
	ARROW
	7.600
	8.100

	20 
	SAMWEI
	6.200
	6.700

	21 
	VEMVIPI
	4.600
	5.100

	22 
	ZALUCKA
	4.600
	5.100

	23 
	MILKIWAY
	4.600
	5.100

	24 
	ANBER
	6.100
	6.600

	25 
	MODEN
	5.600
	6.100

	26 
	SUTAPAN
	6.200
	6.700

	27 
	FANTOM
	4.500
	5.000

	28 
	YOSHIDAC 50
	4.500
	5.000

	29 
	APONI
	4.600
	5.100

	30 
	GUIDA
	4.400
	4.900

	31 
	VESSEL
	5.000
	5.500

	32 
	NONGAN
	5.000
	5.500

	33 
	CALIN
	5.100
	5.600

	34 
	SAVI
	5.600
	6.100

	35 
	NORINCO
	5.100
	5.600

	36 
	ANSSI
	4.200
	4.700

	37 
	WAEN
	4.200
	4.700

	38 
	ZONOX
	6.000
	6.500

	39 
	NAGAKI
	5.000
	5.500

	40 
	TOMQUIL
	4.600
	5.100

	41 
	SOEM
	4.500
	5.000

	42 
	LISOHA
	4.600
	5.100

	43 
	FUSACO
	5.600
	6.100

	44 
	XINHA
	5.800
	6.300

	45 
	VIGOUR
	5.200
	5.700

	46 
	FUJIKI
	5.300
	5.800

	47 
	KIMPO
	5.200
	5.700

	48 
	PURISIN
	6.800
	7.300

	49 
	DARAB
	5.000
	5.500

	50 
	TALENT
	4.700
	5.200

	51 
	LEVIN
	4.900
	5.400

	52 
	SUNGGU
	4.500
	5.000

	53 
	NAKASEI
	4.900
	5.400

	54 
	SUNDAR
	5.500
	6.000

	55 
	HANSOM
	6.000
	6.500

	56 
	ATLANTIE
	4.200
	4.700

	57 
	WAYMAN
	4.200
	4.700

	58 
	EVERY
	4.200
	4.700

	59 
	SAPACEMAN
	4.100
	4.600

	60 
	INTERNAL
	4.200
	4.700

	61 
	ARGATO
	4.100
	4.600

	62 
	STORM
	4.400
	4.900

	63 
	WASEN
	4.200
	4.700

	64 
	MAGOSTINGG
	4.100
	4.600

	65 
	ANGOX
	4.400
	4.900

	66 
	FAVOUR
	4.600
	5.100

	67 
	INTEMEX
	7.000
	7.500

	68 
	GLAD
	4.600
	5.100

	69 
	DETECH
	5.500
	6.000

	70 
	ESERO
	5.500
	6.000

	71 
	KITAPU
	5.500
	6.000

	72 
	FULAI
	5.300
	5.800

	73 
	KAZU
	4.500
	5.000

	74 
	SHOZUKA
	4.200
	4.700

	75 
	DAHAN II
	8.000
	8.500

	76 
	DAHANSUPER
	7.000
	7.500

	77 
	WAYXIN
	4.200
	4.700

	78 
	SOCO
	5.200
	5.700

	79 
	HALEY
	6.900
	7.400

	80 
	CALUYNH
	5.500
	6.000

	81 
	EMPIRE
	5.000
	5.500

	82 
	SKYGO
	5.800
	6.300

	83 
	VIGOUR
	4.300
	4.800

	84 
	AROW6
	7.800
	8.300

	85 
	GENIE
	5.400
	5.900

	86 
	WAYZIP
	5.700
	6.200

	87 
	FOCOL
	4.200
	4.700

	88 
	KIMPO
	5.400
	5.900

	89 
	INMOTO
	4.400
	4.900

	90 
	RONEY
	4.200
	4.700

	91 
	CHI LONG
	5.200
	5.700

	92 
	REMEX
	5.800
	6.300

	93 
	TETEM
	6.000
	6.500

	94 
	WIFE
	4.900
	5.400

	95 
	NOUBON
	8.100
	8.600

	96 
	REBAT
	4.200
	4.700

	97 
	CLARO
	5.300
	6.800

	98 
	LENOVA
	4.100
	4.600

	99 
	NAGAKI
	6.200
	6.700

	100 
	ZOLUCO
	4.600
	5.100

	101 
	DEAGON
	5.700
	6.200

	102 
	FUZECO
	4.700
	5.300

	103 
	NAKITA
	5.900
	6.400

	104 
	New VMC
	6.700
	7.200

	105 
	AECSTAR
	6.700
	7.200

	106 
	ZUKEN
	4.600
	5.100

	107 
	LISOAKA
	4.700
	5.200

	108 
	KIMLON
	5.500
	6.000

	109 
	ESPECIAL
	5.700
	6.200

	110 
	SIAM
	5.200
	5.700

	111 
	SUNGU
	4.400
	5.100

	112 
	JONQUI
	4.600
	5.200

	113 
	TALENT
	4.700
	5.300

	114 
	MAZETY
	4.200
	4.700

	115 
	HANSUGAF6
	11.500
	12.200

	116 
	KEEWAY
	6.800
	7.300

	117 
	KEEWAYGA
	18.500
	19.500

	118 
	HAESUN
	6.500
	7.000

	119 
	NESTAR
	4.600
	5.100

	120 
	ZYMAX
	5.850
	6.600

	121 
	MANDO
	7.300
	7.800

	122 
	WAYSEA
	4.200
	4.700

	123 
	XIHA
	6.000
	6.500

	124 
	MING XING
	6.000
	6.500

	125 
	TEAM
	4.800
	5.300

	126 
	KAI SER
	5.300
	5.800

	127 
	RONEY
	4.200
	4.700

	128 
	FASHION
	6.000
	6.500

	129 
	SAPHIRE - 125 S
	26.000
	26.500

	130 
	SAP PRI RE - 125
	24.900
	25.400

	131 
	SIM BA
	5.500
	6.000

	132 
	IMOTO
	4.500
	5.000

	133 
	CLuriGA
	4.600
	5.100

	134 
	SHmoto
	4.500
	6.000

	135 
	BOSS
	7.800
	8.300

	136 
	BSD
	7.800
	8.300

	137 
	CANArY
	4.600
	5.100

	138 
	Lu XA RI
	4.300
	4.800

	139 
	AILEs
	8.000
	8.500

	140 
	SInostar
	6.000
	6.500

	141 
	RETOT
	7.700
	8.200

	142 
	RENDO
	8.000
	8.500

	143 
	PSmoTo
	5.000
	5.500

	144 
	HaNamoTo
	5.000
	5.500

	145 
	DAnic
	5.000
	5.500

	146 
	JIU LONG 100 - 7
	4.500
	5.000

	147 
	OsTriSh
	4.300
	4.800

	148 
	JOTIMOTo
	4.300
	4.800

	149 
	SYmeX
	4.200
	4.700

	150 
	SAPPHIRE
	23.000
	23.500

	151 
	JOCKEY
	23.000
	23.500

	152 
	SOLONA 125
	43.500
	44.000

	153 
	ZING 150
	45.000
	45.500

	154 
	VIVIO
	22.500
	23.000

	155 
	DANCE
	11.300
	11.700

	156 
	TEAM
	4.500
	4.500

	157 
	SAVI
	5.600
	6.100

	158 
	FASHION
	6.000
	6.500

	159 
	JIULONG
	5.750
	6.500

	160 
	RUPI
	4.200
	4.800

	161 
	JOLIMMOTO
	4.200
	4.800

	162 
	AVARCE
	4.200
	4.800

	163 
	Pigodx
	
	4.800

	164 
	Honlei 100
	
	4.800

	165 
	- 100
	
	4.800

	166 
	- 100 - B
	
	4.800

	167 
	Honlei vina
	
	4.800

	168 
	Tian
	
	4.800

	169 
	Ganassi 110
	
	4.800

	170 
	Pituri
	
	4.800

	171 
	Rima
	
	4.800

	172 
	Rupi
	
	4.800

	173 
	Jolimoto
	
	4.800

	174 
	Vanilla
	
	4.800

	175 
	Shlx@
	
	4.800

	176 
	Fuski
	
	4.600

	177 
	Rossino
	
	4.500

	178 
	Spari@ 125
	
	4.600

	179 
	- 110
	
	4.500

	180 
	Fuzeko
	
	4.600

	181 
	Fataki
	
	4.500

	182 
	Zekko
	
	4.500

	183 
	Luxary
	
	5.900

	184 
	VCM
	
	5.700

	185 
	Tello 110
	
	5.800

	186 
	- 125
	
	5.800

	187 
	Azuka 110
	
	5.800

	188 
	- 110
	
	5.800

	189 
	Fumido
	
	5.800

	190 
	Engaan
	
	5.000

	191 
	VVav@
	
	5.000

	192 
	Kris 110
	
	5.000

	193 
	- 100
	
	5.000

	194 
	Fuzix
	
	4.500

	195 
	Platco
	
	4.500

	196 
	Plazix
	
	4.500

	197 
	Valenti
	
	4.500

	198 
	Spide
	
	4.500

	199 
	Sevic
	
	4.500

	200 
	Vidagis
	
	4.500

	201 
	Wavina
	
	4.500

	202 
	Vinashin
	
	4.500

	203 
	VVatc 110
	
	4.500

	204 
	Kixina 110
	
	4.500

	205 
	Kenli 110
	
	4.500

	206 
	Dosilx 110
	
	4.500

	207 
	Xolex 110
	
	4.500

	208 
	Symen  110
	
	4.500

	209 
	Symex 110
	
	4.500

	210 
	Kasai 110
	
	4.500

	211 
	Anssi 110
	
	4.500

	212 
	Drama 110
	
	4.500

	213 
	- 110 - 1
	
	4.500

	214 
	- 110
	
	4.500

	215 
	Kshahi 110
	
	4.500

	216 
	Model II 110
	
	4.500

	217 
	- 110 - 1
	
	4.500

	218 
	Visoul 110
	
	4.500

	219 
	NalaZo 110
	
	4.500

	220 
	Pluza 110
	
	4.500

	221 
	- 100
	
	4.500

	222 
	Plama 110
	
	4.500

	223 
	- 100
	
	4.500

	224 
	Citynew 110
	
	4.500

	225 
	- 100
	
	4.500

	226 
	Sayota 100
	
	4.500

	227 
	Newel 110 - 6
	
	4.500

	228 
	Jiulong 110 - 7
	
	4.500

	229 
	Hoiydazx 110
	
	4.500

	230 
	Kaiser 110
	
	4.500

	231 
	Solid  110
	
	4.500

	232 
	Figo 110
	
	4.500

	233 
	Junon 110
	
	4.500

	234 
	Durab 110
	
	4.500

	235 
	Atz 110
	
	4.500

	236 
	Team 110
	
	4.500

	237 
	Shuza  110
	
	4.600

	238 
	ASHITA 100cc
	
	4.600

	239 
	EVERY 100cc
	
	4.600

	240 
	HARMONI 100cc
	
	4.600

	241 
	IMOTO 100cc
	
	4.600

	242 
	INTERNAL 100cc
	
	4.600

	243 
	KIREI 100cc
	
	4.600

	244 
	KODUMI 100cc
	
	4.600

	245 
	RUDY 100cc
	
	4.600

	246 
	SUGAR 100cc
	
	4.600

	247 
	NAGAKI 100cc
	
	4.600

	248 
	SEAWAY 100cc
	
	4.600

	249 
	STORM 100cc
	
	4.600

	250 
	TOXIC 100cc
	
	4.600

	251 
	VIOLET 100cc
	
	4.600

	252 
	VIRGIN 100cc
	
	4.600

	253 
	WALLET 100cc
	
	4.600

	254 
	WAMUS 100cc
	
	4.600

	255 
	WANLIKE 100cc
	
	4.600

	256 
	WARY 100cc
	
	4.600

	257 
	WATSI 100cc
	
	4.600

	258 
	WAXEN 100cc
	
	4.600

	259 
	WENKIN 100cc
	
	4.600

	260 
	ZONOX 100cc
	
	4.600

	261 
	YAMASU 100cc
	
	4.600

	262 
	JAGON 100cc
	
	4.600

	263 
	MARRON 100cc
	
	4.600

	264 
	KITOSU 100cc
	
	4.600

	265 
	TAMIS 100cc
	
	4.600

	266 
	ZONNY 100cc
	
	4.600

	267 
	SIHAMOTO 100cc
	
	4.600

	268 
	SUBITO 100cc
	
	4.600

	269 
	ROBOT 100cc
	
	4.600

	270 
	TRACO 100cc
	
	4.600

	271 
	JAKI 100cc
	
	4.600

	272 
	VARLET 100cc
	
	4.600

	273 
	GENTLE 100cc
	
	4.600

	274 
	SUNKI 100cc
	
	4.600

	275 
	MAGOSTIN 100cc
	
	4.600

	276 
	MATSTA 100cc
	
	4.600

	277 
	JALAX 100cc
	
	4.600

	278 
	BANER 100cc
	
	4.600

	279 
	FRIENDWAY 100cc
	
	4.600

	280 
	SUAVE 100cc
	
	4.600

	281 
	AGRIGATO 110cc
	
	4.600

	282 
	ANNOX 110cc
	
	14.000

	283 
	ASHITA 110cc
	
	14.000

	284 
	EVERY 110cc
	
	10.500

	285 
	HARMONI 110cc
	
	6.000

	286 
	IMOTO 110cc
	
	6.700

	287 
	INTERNAL 110cc
	
	7.000

	288 
	KIREI 110cc
	
	6.700

	289 
	KODUMI 110cc
	
	7.000

	290 
	RUDY 110cc
	
	7.000

	291 
	SUGAR 110cc
	
	8.000

	292 
	NAGAKI 110cc
	
	7.000

	293 
	SEAWAY 110cc
	
	7.000

	294 
	STORM 110cc
	
	6.700

	295 
	TOXIC 110cc
	
	7.000

	296 
	VIOLET 110cc
	
	6.700

	297 
	VIRGIN 110cc
	
	7.000

	298 
	WALLET 110cc
	
	6.200

	299 
	WAMUS 110cc
	
	5.500

	300 
	WANLIKE 110cc
	
	6.500

	301 
	WARY 110cc
	
	6.700

	302 
	WATSI 110cc
	
	6.700

	303 
	WAXEN 110cc
	
	7.600

	304 
	WENKIN 110cc
	
	30.500

	305 
	ZONOX 110cc
	
	6.500

	306 
	YAMASU 110cc
	
	6.000

	307 
	JAGON 110cc
	
	6.500

	308 
	MARRON 110cc
	
	6.000

	309 
	KITOSU 110cc
	
	5.700

	310 
	TAMIS 110cc
	
	5.500

	311 
	ZONNY 110cc
	
	8.000

	312 
	SIHAMOTO 110cc
	
	7.100

	313 
	SUBITO 110cc
	
	12.000

	314 
	ROBOT 110cc
	
	9.500

	315 
	TRACO 110cc
	
	6.500

	316 
	JAKI 110cc
	
	5.500

	317 
	VARLET 110cc
	
	5.500

	318 
	GENTLE 110cc
	
	7.500

	319 
	SUNKI 110cc
	
	6.500

	320 
	MAGOSTIN 110cc
	
	5.500

	321 
	MATSTA 110cc
	
	8.500

	322 
	JALAX 110cc
	
	5.500

	323 
	BANER 110cc
	
	5.500

	324 
	FRIENDWAY 110cc
	
	5.500

	325 
	SUAVE 110cc
	
	7.500

	326 
	FLAME 125cc
	
	5.500

	327 
	FORCE one 125cc
	
	5.500

	328 
	DYOR 125cc
	
	5.500

	329 
	CANARI
	
	7.500

	330 
	JAMOTO 100
	
	5.500

	331 
	JAMOTO 110
	
	5.500

	332 
	HANDLE 100
	
	11.500

	333 
	HANDLE 110
	
	7.500

	334 
	DAEMOT 100
	
	6.500

	335 
	DAEMOT 110
	
	7.500

	336 
	SADOKA 100
	
	6.500

	337 
	SADOKA 110
	
	6.500

	338 
	ORIENTAL 100
	
	6.200

	339 
	ORIENTAL 110
	
	6.500

	340 
	WOAIT 100
	
	6.200

	341 
	WOAIT 110
	
	6.500

	342 
	DANY
	
	5.700

	343 
	ENGAAL
	
	5.500

	344 
	SADOKA
	
	6.500

	345 
	SYTTA
	
	6.700

	346 
	YOTHIDA
	
	6.700

	347 
	VAMAHA
	
	7.400

	348 
	YAMAHA CYGNUS - ZZY 125
T-4 (NK)
	
	30.500

	349 
	SUPER STAR
	
	6.500

	350 
	GLINT
	
	6.000

	351 
	SPORT SYM
	
	6.500

	352 
	SEA WAY
	
	6.000

	353 
	ZONLY
	
	5.700

	354 
	ROSSINO
	
	5.500

	355 
	SUFAT
	
	8.000

	356 
	SOKYGOX 110
	
	7.200

	357 
	ANGEL +
	
	12.100

	358 
	GALA XY
	
	9.500

	359 
	ELGO
	
	6.500

	360 
	FERROLI
	
	5.500

	361 
	SOTHAI
	
	5.500

	362 
	SYTTA
	
	7.500

	363 
	SIMAX
	
	6.500

	364 
	SIRINOS
	
	5.500

	365 
	RETOT
	
	8.500

	366 
	SIMEN
	
	5.500

	367 
	OLIMPIO
	
	5.500

	368 
	ASIANA
	
	5.500

	369 
	VAMAHA
	
	7.500

	370 
	NORIS
	
	5.500

	371 
	MICADO
	
	5.500

	372 
	PSXIM
	
	5.500

	373 
	LINDALIFAN
	
	7.500

	374 
	LADALAP
	
	5.500

	375 
	AMGIO
	
	5.500

	376 
	ELEGANT
	
	11.500

	377 
	NOMUZA
	
	7.500

	378 
	HUNDAX
	
	6.500

	379 
	HONLEI
	
	5.000

	380 
	ADUKA
	
	4.400

	381 
	STM
	
	7.000

	382 
	PIAGGIOFLY 125
	
	45.000

	383 
	PIAGGIOVESPA LX  150
	
	91.500

	384 
	FICITY
	
	6.850

	385 
	STEED
	
	4.620
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